
PHỤ LỤC 01 

Danh mục tài liệu ôn tập thi Vòng 1 (thi kiểm tra kiến thức chung) 

(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-HĐTD ngày      /10/2024 của HĐTD quận Hà Đông) 

 

Phần I. KIẾN THỨC CHUNG: 60 câu (60’) 

1 - Luật viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010; 

2 - Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên 

chức năm 2019 (nội dung sửa đổi phần viên chức); 

3 - Luật Giáo dục số 43/2019/QH14 ngày 14/6/2019; 

4 - Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về 

tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

5 - Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ sửa đổi bổ 

sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về 

tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

6 - Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ quy định về 

đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức (các nội dung quy định liên quan 

đến viên chức); 

7 - Nghị định số 48/2023/NĐ-CP ngày 17/7/2023 của Chính phủ quy định về sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2020 

về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức (các nội dung quy định 

liên quan đến viên chức); 

8 - Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ quy định về 

xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức (nội dung quy định chung và các nội 

dung quy định liên quan đến viên chức); 

9 - Nghị định số 71/2023/NĐ-CP ngày 20/9/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2020 về xử lý kỷ 

luật cán bộ, công chức, viên chức (nội dung quy định liên quan đến viên chức); 

10 - Thông tư số 06/2019/TT-BGDĐT ngày 13/8/2020 của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo quy định Quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, 

cơ sở giáo dục thường xuyên. 

Phần II. NGOẠI NGỮ: 30 câu (30’) 

- Đối với vị trí việc làm tuyển dụng yêu cầu trình độ chuyên môn tốt nghiệp Đại 

học: Trình độ tương đương Bậc 3 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt 

Nam ban hành kèm theo Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo (tương đương trình độ B1 theo khung châu Âu). 

- Đối với vị trí việc làm tuyển dụng yêu cầu trình độ chuyên môn tốt nghiệp Trung 

cấp hoặc Cao đẳng: Trình độ tương đương Bậc 1 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc 

dùng cho Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 

24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (tương đương trình độ A1 theo khung châu Âu). 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
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